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	Nhậnhồsơ
	Hẹntrảkếtquả
	Trảkếtquả
	Phươngthứcnhậnkếtquả
	Kýnhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	000.00.26.H56-210312-0002
	Thủtụcchứngthựcbảnsaotừbảnchínhgiấytờ, vănbản do cơquantổchứccóthẩmquyềncủaViệt Nam cấphoặcchứngnhận
	LÊ THANH HẰNG
	xãHoằngThịnh, huyệnHoằngHoá, tỉnhThanhHoá, 0843591636
	UBND huyệnHoằngHóa
	12/03/2021
	15/03/2021
	 12/03/2021
	Trựctiếp
	

	2
	000.00.26.H56-210312-1002
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	VŨ VĂN TIẾN
	THÔN CỰ ĐÀ, HOẰNG ĐỨC, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0339815365
	UBND HuyệnHoằngHóa
	12/03/2021
	17/03/2021
	 15/03/2021
	Trựctiếp
	

	3
	000.00.26.H56-210312-1001
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ THẾ HÙNG
	THÔN 4, HOẰNG THÁI, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0972681112
	UBND HuyệnHoằngHóa
	12/03/2021
	17/03/2021
	 15/03/2021
	Trựctiếp
	

	4
	000.00.26.H56-210311-1010
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ THỊ TUYẾT
	THÔN MINH THÁI, HOẰNG CHÂU, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0974930900
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	5
	000.00.26.H56-210311-1011
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ THỊ TUẤT
	THÔN ĐÔNG LẠC, HOẰNG TRẠCH, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0974930900
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	6
	000.00.26.H56-210311-1009
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	NGUYỄN ANH
	THÔN TRỌNG HẬU, HOẰNG QUỲ, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0986913799
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	7
	000.00.26.H56-210311-1008
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LUÒNG VĂN PHƯƠNG
	THÔN NGHĨA PHÚ , HOẰNG LƯU, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0986913799
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	8
	000.00.26.H56-210311-1007
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	NGUYỄN NGỌC HÒA
	THÔN THÀNH NAM, HOẰNG LỘC, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0974185222
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	9
	000.00.26.H56-210311-1006
	Đăngkýthayđổinội dung đăngkýhộkinhdoanh
	NGUYỄN QUỐC HUY
	THÔN THỊ TỨ, HOẰNG TRUNG, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0965979937
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 12/03/2021
	Trựctiếp
	

	10
	000.00.26.H56-210311-1005
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	CAO THỊ BÌNH
	PHỐ TRUNG SƠN, THỊ TRẤN BÚT SƠN, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0981359066
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	11
	000.00.26.H56-210311-1004
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	HẮC THỊ TÂM
	PHỐ HOẰNG LỌC, THỊ TRẤN BÚT SƠN, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0979335358
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	12
	000.00.26.H56-210311-1003
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ THỊ MAI TƯƠI
	THÔN GIANG HẢI, HOẰNG CHÂU, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0975394656
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	13
	000.00.26.H56-210311-1002
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	TRƯƠNG NGỌC TUÂN
	ThànhphốThanhHóaTHÔN TIỀN THÔN ,HOẰNG TIẾN, ThanhHoá, 0987939969
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	11/03/2021
	Trựctiếp
	

	14
	000.00.26.H56-210311-1001
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ TIẾN SÁU
	THÔN MINH THÁI, HOẰNG CHÂU, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0335431023
	UBND HuyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	16/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	15
	000.09.26.H56-210218-0001
	Hỗtrợ chi phímaitángchođốitượngbảotrợxãhội (đượctrợgiúpxãhộithườngxuyêntạicộngđồng)
	NguyễnThịĐoài
	XaVệ,
	UBND huyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	18/03/2021
	 14/03/2021
	Trựctiếp
	

	16
	000.05.26.H56-210225-0001
	Hỗtrợ chi phímaitángchođốitượngbảotrợxãhội (đượctrợgiúpxãhộithườngxuyêntạicộngđồng)
	LêQuang Phi
	ThônVĩnhGia 3,
	UBND huyệnHoằngHóa
	11/03/2021
	18/03/2021
	 14/03/2021
	Trựctiếp
	

	17
	000.00.26.H56-210310-1005
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ ĐỨC HOÀNG
	THÔN NAM HẠC, HOẰNG PHONG, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 086908068
	UBND HuyệnHoằngHóa
	10/03/2021
	15/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	18
	000.00.26.H56-210310-1004
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ TRỌNG CHUNG
	THÔN NAM HẠC, HOĂNG PHONG, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0987623627
	UBND HuyệnHoằngHóa
	10/03/2021
	15/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	19
	000.00.26.H56-210310-1003
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	NGUYỄN THẾ VẤN
	THÔN 3- HOẰNGTRINH, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0943466699
	UBND HuyệnHoằngHóa
	10/03/2021
	15/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	20
	000.00.26.H56-210310-1002
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ VIẾT TRUNG
	HOẰNG XUÂN, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0868329536
	UBND HuyệnHoằngHóa
	10/03/2021
	15/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	21
	000.00.26.H56-210310-1001
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ ĐÌNH HIỆU
	THÔN QUỲ CHỮ, HOẰNG QUỲ, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0799103516
	UBND HuyệnHoằngHóa
	10/03/2021
	15/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	22
	000.00.26.H56-210310-0001
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ TRƯƠNG THÀNH
	THÔN PHONG LAN, HOẰNG TIẾN, 0972766266
	UBND huyệnHoằngHóa
	10/03/2021
	12/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	23
	000.00.26.H56-210309-0004
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ TRỌNG NGỞI
	THÔN BẮC ĐOAN VỸ- HOẰNG THỊNH, 0916649209
	UBND huyệnHoằngHóa
	09/03/2021
	11/03/2021
	 10/03/2021
	Trựctiếp
	

	24
	000.00.26.H56-210309-1006
	Đăngkýthànhlậphợptácxã
	LÊ CÔNG HÙNG
	THÔN MỸ ĐÀ, HOẰNG ĐỨC, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0366374265
	UBND HuyệnHoằngHóa
	09/03/2021
	12/03/2021
	 11/03/2021
	Trựctiếp
	

	25
	000.00.26.H56-210309-1005
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	NGUYỄN THỊ HẠNH(NGUYỄN MINH QUYẾT NỘP THAY)
	THÔN BẮC SƠN, HOẰNG PHỤ, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0392644923
	UBND HuyệnHoằngHóa
	09/03/2021
	12/03/2021
	 10/03/2021
	Trựctiếp
	

	26
	000.00.26.H56-210309-1004
	Đăngkýkhihợptácxã chia
	LÊ THỊ NHUNG
	THÔN HỒNG NHUỆ, HOẰNG THẮNG, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0981568595
	UBND HuyệnHoằngHóa
	09/03/2021
	12/03/2021
	 10/03/2021
	Trựctiếp
	

	27
	000.00.26.H56-210309-1002
	Cấpgiấyphépxâydựngđốivớicôngtrình, nhà ở riênglẻxâydựngtrongđôthị, trungtâmcụmxã, trongkhubảotồn, khu di tíchlịchsử - vănhóathuộcđịabànquảnlý, trừcáccôngtrìnhthuộcthẩmquyềncấpgiấyphépxâydựngcủacấptrungương, cấptỉnh.
	CAO VĂN TẠI
	Số 03, thônHoằngLọc, ThịtrấnHoằngHóa, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0868457795
	UBND HuyệnHoằngHóa
	09/03/2021
	30/03/2021
	 12/03/2021
	Trựctiếp
	

	28
	000.00.26.H56-210309-1001
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	NGUYỄN VĂN HÀO
	THÔN KIM SƠN, HOẰNG KIM, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0343048116
	UBND HuyệnHoằngHóa
	09/03/2021
	12/03/2021
	 10/03/2021
	Trựctiếp
	

	29
	000.00.26.H56-210308-1010
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	TRƯƠNG THỊ NHÂM
	THÔN THANH XUÂN, HOẰNG HẢI, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0981524233
	UBND HuyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	11/03/2021
	 08/03/2021
	Trựctiếp
	

	30
	000.00.26.H56-210308-0003
	ThẩmđịnhBáocáokinhtế - kỹthuật/Báocáokinhtế - kỹthuậtđiềuchỉnh, thiếtkếbảnvẽthicông, dựtoánxâydựng/thiếtkếbảnvẽthicông, dựtoánxâydựngđiềuchỉnhcủaBáocáokinhtế - kỹthuật (quyđịnhtạiĐiều 5, Điều 10 Nghịđịnhsố 59/2015/NĐ-CP, Khoản 5 Điều 1 Nghịđịnhsố 42/2017/NĐ-CP).
	UBND xãHoằngĐạo
	xãHoằngĐạo, huyệnHoằngHóa,
	UBND huyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	22/03/2021
	 09/03/2021
	Trựctiếp
	

	31
	000.00.26.H56-210308-0002
	ThẩmđịnhBáocáokinhtế - kỹthuật/Báocáokinhtế - kỹthuậtđiềuchỉnh, thiếtkếbảnvẽthicông, dựtoánxâydựng/thiếtkếbảnvẽthicông, dựtoánxâydựngđiềuchỉnhcủaBáocáokinhtế - kỹthuật (quyđịnhtạiĐiều 5, Điều 10 Nghịđịnhsố 59/2015/NĐ-CP, Khoản 5 Điều 1 Nghịđịnhsố 42/2017/NĐ-CP).
	UBND xãHoằngĐạo
	xãHoằngĐạo, huyệnHoằngHóa,
	UBND huyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	22/03/2021
	 09/03/2021
	Trựctiếp
	

	32
	000.00.26.H56-210308-1009
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ ĐÌNH TUÂN
	THÔN HỒNG KỲ, HOẰNG PHỤ, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0985251243
	UBND HuyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	11/03/2021
	 08/03/2021
	Trựctiếp
	

	33
	000.00.26.H56-210308-1008
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	ĐOÀN VĂN CHIẾN
	THÔN ĐÔNG KHÊ, HOẰNG QUỲ, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0976665266
	UBND HuyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	11/03/2021
	 08/03/2021
	Trựctiếp
	

	34
	000.00.26.H56-210308-1004
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	LÊ HỮU ĐẠI
	THÔN 6, HOẰNG THÀNH, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0962165948
	UBND HuyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	11/03/2021
	 08/03/2021
	Trựctiếp
	

	35
	000.00.26.H56-210308-1007
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	NGUYỄN KHẮC PHƯỢNG
	THÔN 9, HOẰNG CHÂU, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0966217736
	UBND HuyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	11/03/2021
	08/03/2021
	Trựctiếp
	

	36
	000.00.26.H56-210308-1003
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	NGUYỄN PHAN VŨ
	THÔN QUANG TRUNG, HOẰNG THANH, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0981789579
	UBND HuyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	11/03/2021
	 08/03/2021
	Trựctiếp
	

	37
	000.00.26.H56-210308-1002
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	CAO VĂN CƯƠNG
	THÔN THÁNG 10. HOẰNG PHỤ, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0358038881
	UBND HuyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	11/03/2021
	 08/03/2021
	Trựctiếp
	

	38
	000.00.26.H56-210308-1001
	Đăngkýthànhlậphộkinhdoanh
	TRƯƠNG KHẮC CỪƠNG
	THÔN LÊ GIANG, HOẰNG ĐÔNG, HuyệnHoằngHóa, ThanhHoá, 0977055036
	UBND HuyệnHoằngHóa
	08/03/2021
	11/03/2021
	 08/03/2021
	Trựctiếp
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